
          200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT 

                                     Kiến thức chung   

Phần 20 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 191 

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục nào được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và 

các dụch vụ khác bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp B
 

A. Cơ sở giáo dục dân lập 

B. Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục 

C. Cơ sở giáo dục tư thục 

D. Cơ sở giáo dục tư thục; cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục công lập 

Câu 2: Theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban 

hành theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT thì hành vi nào giáo viên KHÔNG được làm là: A
 

A. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; 

B. Sử dụng điện thoại di động 

C. Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh 

D. Thực hiện theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước 

Câu 3: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Căn cứ vào đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức ban hành hoặc giao người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức trực tiếp sử dụng viên chức ban hành quy định đánh giá viên chức theo ………….. phù hợp 

với đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, định 

lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể?
D

 

A. Quý 

B. Tháng 

C. Tuần 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Qui định chuẩn trình độ đào tạo, đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại 



học có bằng tốt nghiệp? D
 

A. Đại học 

B. Tiến sỹ 

C. Thạc sỹ 

D. Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ 

Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục nào hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, thực 

hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thuế, định giá tài sản và công khai tài chính theo quy định của pháp 

luật? C
 

a. Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục và cơ sở giáo dục công lập 

b. Cơ sở giáo dục dân lập 

c. Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục 

d. Cơ sở giáo dục tư thục 

Câu 6: Điều 22 trong chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức – Luật Viên Chức quy định: Người có đủ 

điều kiện nào sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được 

đăng kí dự tuyển viên chức.? D
 

a. Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

b. Có đơn đăng kí dự tuyển, có lí lịch rõ ràng. 

c. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kĩ năng phù họp với vị trí 

làm việc. 

d. Cả 3 đáp án trên đầu đúng. 

Câu 7: Điều 38: Xin thôi giữ chức vụ quản lí hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý quy định: Viên 

chức quản lí có thể xin thôi giữ chức vụ quản lí hoặc được miễn nhiệm nếu thuộc trường hợp nào?

C
 

a. Không đủ sức khỏe; Không đủ năng lực, uy tín 

b. Theo yêu cầu nhiệm vụ; Vì lý do khác 

c. Tất cả đều đúng 

d. ít nhất 3 ngày 

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Qui định chuẩn trình độ đào tạo, đối nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn 

luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ? D
 

A. Đại học 

B. Thạc sĩ 

C. Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ 

D. Tiến sỹ 

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Ai có trách nhiệm học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, 

trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và thực hiện các chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật?

A
 

A. Cán bộ quản lý giáo dục 

B. Tất cả mọi người công tác trong ngành giáo dục 

C. Hiệu trưởng các trường 

D. Thầy, cô giáo 

Câu 10: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Cơ quan nào quy định việc áp dụng Luật viên 

chức đối với người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, doanh 



nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. A
 

A. Chính phủ 

B. Quốc hội 

C. Bộ nội vụ 

D. Nhà nước 

Câu 11: Theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn 

phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức bị ốm đau trong thời hạn là bao lâu? A
 

a. 12 tháng liên tục với hợp đồng không xác định thời hạn, 6 tháng liên tục đối với hợp đồng xác định 

thời hạn. 

b. 36 tháng liên tục với hợp đồng không xác định thời hạn, 12 tháng liên tục với hợp đồng xác định thời 

hạn. 

c. Khoảng 12 tháng với hợp đồng không xác định thời hạn, khoảng 6 tháng đối với hợp đồngxác định 

thời hạn. 

d. Khoảng 36 tháng với hợp đồng không xác định thời hạn, khoảng 12 tháng với hợp đồng xác định thời 

hạn. 

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Nội dung nào của giáo dục phổ thông thông nào yêu cầu thống nhất 

trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ 

sở giáo dục phổ thông? C
 

A. Mục tiêu giáo dục phổ thông 

B. Phương pháp giáo dục phổ thông 

C. Chương trình giáo dục phổ thông 

D. Nội dung giáo dục phổ thông 

Câu 13: Theo Luật Giáo dục 2019. Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm?

A
 

A. Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. 

B. Giáo dục chính quy và giáo dục bổ túc 

C. Giáo dục chính quy và giáo dục tại chức 

D. Giáo dục chính quy và giáo dục vừa học vừa làm 

Câu 14: Theo Luật Viên chức 2019. Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì đơn vị sự 

nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, nội dung này được thể 

hiện ở theo Luật nào? A
 

A. Luật Viên chức sửa đổi 2019 

B. Luật Viên chức 2010 

C. Bộ Luật Lao động 2019 

D. Tất cả các phương án 

Câu 15: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức không quản lý bị kỷ luật nào sau đây 

bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan? D
 

A. Khiển trách 

B. Buộc thôi việc 

C. Cảnh cáo 

D. Tất cả các phương án 

Câu 16: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Có bao nhiêu Hình thức kỷ luật đối với Viên 



chức quản lý A
 

A. 4 hình thức 

B. 3 hình thức 

C. 5 hình thức 

D. 2 hình thức 

Câu 17: Theo Luật Giáo dục 2019. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với 

giáo dục nào? A
 

A. Giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 

B. Giáo dục mầm non 

C. Giáo dục thường xuyên và giáo dục phổ thông 

D. Giáo dục phổ thông 

Câu 18: Theo Luật Giáo dục 2019. Giáo dục đại học đào tạo trình độ? D
 

A. Trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ 

B. Trình độ trung cấp, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ 

C. Trình độ đại học, trình độ sau đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ 

D. Trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ 

Câu 19: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là 

hình thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý D
 

A. Khiển trách; Cảnh cáo 

B. Buộc thôi việc. 

C. Cách chức; 

D. Giáng chức 

Câu 20: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là 

hình thức kỷ luật đối với Viên chức không quản lý? C
 

A. Khiển trách; 

B. Buộc thôi việc. 

C. Cách chức 

D. Cảnh cáo 

Câu 21: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công 

tác hoặc phải bồi thường, hoàn trả theo quyết định của đơn vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa 

đáng thì có quyền gì? D
 

A. Quyền khiếu nại 

B. Yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định. 

C. Quyền khởi kiện 

D. Tất cả các phương án 

Câu 22: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là 

hình thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý? D
 

A. Khiển trách; Cảnh cáo 

B. Buộc thôi việc. 

C. Cách chức 

D. Miễn nhiệm 

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do ai là người dó quyền 


